
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ĐH9QĐ2 Tiếng Anh chuyên ngành 3 LT 45 12 Bùi Nguyễn Thu Hà 9,10 9,10

2 ĐH9QĐ2
Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực 
đất đai

2 LT 30 10 Tăng Thị Thanh Nhàn 6,7,8

3 ĐH9QĐ2 Giao đất 2 LT 30 10 Hoàng Thị Phương Thảo 6,7,8

4 ĐH9QĐ2 Định giá đất 2 LT 30 10 Võ Diệu Linh 6,7,8

 Số:                       /TKB - ĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày           tháng           năm 2022

- LT: Lý thuyết

1. Quy định về thời gian giảng dạy:

2. Quy định về chữ viết tắt:

 ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 
TỪ HÌNH THỨC HỌC TRỰC TIẾP SANG HÌNH THỨC HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 23/02/2022 ĐẾN NGÀY 02/03/2022

   Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 các lớp  ĐH9QĐ2 , ĐH9QĐ3, ĐH9BK, ĐH9C2, ĐH9K, ĐH9KE5, ĐH9QTDL2, ĐH9LA1, ĐH9LA2

- TH: Thực hành
3. Thời khóa biểu:

STT Lớp học phần Tên học phần
Số 
TC

Hình 
thức 
học

Số 
tiết

- Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 của các lớp ĐH9QĐ2 , ĐH9QĐ3, ĐH9BK, ĐH9C2, ĐH9K, ĐH9KE5, ĐH9QTDL2, ĐH9LA1, ĐH9LA2  áp dụng học trực tuyến từ ngày 
23/02/2022 đến ngày 02/03/2022. 
- Từ ngày 03/03/2022 sinh viên học tập trực tiếp tại Trường  theo Thời khóa biểu số 562/TBTKB - TĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2022  của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội

Số 
tuần

Giảng viên giảng dạy

Số tiết trong tuần

*Sáng: *Chiều:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
STT Lớp học phần Tên học phần

Số 
TC

Hình 
thức 
học

Số 
tiết

Số 
tuần

Giảng viên giảng dạy

Số tiết trong tuần

5 ĐH9QĐ2 Tài chính đất đai 2 LT 30 10 Thái Thị Lan Anh 9,10

6 ĐH9QĐ2 Tài chính đất đai 2 LT 30 3 Thái Thị Lan Anh 6,7,8,9

7 ĐH9QĐ2 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2 3 LT 30 10 Đào Manh Hồng 6,7,8

8 ĐH9QĐ2 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2 3 TH 30 10 Đào Manh Hồng 9,10

9 ĐH9QĐ3 Quy hoạch đô thị 2 LT 30 10 Nguyễn Ngọc Hồng 6,7,8

10 ĐH9QĐ3 Tiếng Anh chuyên ngành 3 LT 45 12 Nguyễn Thị Huệ 9,10 9,10

11 ĐH9QĐ3
Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực 
đất đai

2 LT 30 10 Đinh Thị Thanh Huyền 6,7,8

12 ĐH9QĐ3 Giao đất 2 LT 30 10 Hoàng Thị Phương Thảo 6,7,8

13 ĐH9QĐ3 Định giá đất 2 LT 30 10 Thái Thị Lan Anh 6,7,8

14 ĐH9QĐ3 Tài chính đất đai 2 LT 30 10 Bùi Thị Then 9,10

15 ĐH9QĐ3 Tài chính đất đai 2 LT 30 3 Bùi Thị Then 6,7,8,9

16 ĐH9QĐ3 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2 3 LT 30 10 Đỗ Như Hiệp 6,7,8

17 ĐH9QĐ3 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2 3 TH 30 10 Đỗ Như Hiệp 9,10

18 ĐH9BK Sinh thái học môi trường 3 LT 45 15 Nguyễn Bích Ngọc 1,2,3

19 ĐH9BK
Phương pháp tiếp cận nghiên cứu biến đổi 
khí hậu

3 LT 45 15 Đinh Thị Hương 6,7,8



3

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
STT Lớp học phần Tên học phần

Số 
TC

Hình 
thức 
học

Số 
tiết

Số 
tuần

Giảng viên giảng dạy

Số tiết trong tuần

20 ĐH9BK Tiếng Anh chuyên ngành 3 LT 45 15 Trần Quốc Cường 6,7,8

21 ĐH9BK Biến đổi khí hậu ở Việt Nam 2 LT 30 15 Nguyễn Ngọc Ánh 9,10

22 ĐH9BK Mô hình hóa khí hậu khu vực 2 LT 30 15 Đinh Thị Hương 9,10

23 ĐH9BK Khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính 2 LT 30 10 Thái Thị Thanh Minh 6,7,8

24 ĐH9BK Giáo dục phát triển bền vững 2 LT 30 10 Nguyễn Thị Mỹ Vân 6,7,8

25 ĐH9C2 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 2 LT 24 8 Bùi Thị Thùy 6,7,8

26 ĐH9C2 Công nghệ.Net 3 LT 35 12 Nguyễn Ngọc Khải 6,7,8

27 ĐH9C2 Công nghệ Java 3 LT 40 10 Trương Xuân Quang 6,7,8,9

28 ĐH9C2 Công nghệ phần mềm 2 LT 30 15 Đặng Thị Khánh Linh 9,10

29 ĐH9C2 Linux và phần mềm nguồn mở 2 LT 22 11 Vũ Ngọc Phan 9,10

30 ĐH9C2 Phát triển hệ thống thông tin địa lý 2 LT 22 8 LêThị Thu Hà 6,7,8

31 ĐH9C2 Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám và ứng dụng 2 LT 22 11 Phạm Thị Thanh Thủy 9,10

32 ĐH9C2
Tin học ứng dụng tài nguyên và môi 
trường

2 LT 25 13 Vũ Ngọc Phan 9,10

33 ĐH9K Khí hậu và Khí hậu Việt Nam 3 LT 45 15 Trần Đình Linh 1,2,3

34 ĐH9K Dự báo số trị 3 LT 45 15 Nguyễn Bình Phong 1,2,3
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
STT Lớp học phần Tên học phần

Số 
TC

Hình 
thức 
học

Số 
tiết

Số 
tuần

Giảng viên giảng dạy

Số tiết trong tuần

35 ĐH9K Tin học ứng dụng 4 LT 34 9
Nguyễn Bình Phong
Trần Đình Linh

2,3,4,5

36 ĐH9K Tin học ứng dụng 4 TH 52 13
Nguyễn Bình Phong
Trần Đình Linh

6,7,8,9

37 ĐH9K Khí tượng nhiệt đới 3 LT 45 15 Nguyễn Viết Lành 1,2,3

38 ĐH9K Dao động và biến đổi khí hậu 2 LT 30 15 Thái Thị Thanh Minh 4,5

39 ĐH9K Dự báo khí hậu 2 LT 30 15 Trần Đình Linh 4,5

40 ĐH9KE5 Đạo đức nghề nghiệp 2 LT 30 15 Mai Thị Tâm 4,5

41 ĐH9KE5 Kế toán chi phí 2 LT 30 11 Ngọ Tuyết Trinh 1,2,3

42 ĐH9KE5 Kế toán quản trị 2 3 LT 45 15
Hoàng Đình Hương
 Hồ Thị Thúy Lê

1,2,3

43 ĐH9KE5 Kế toán quốc tế 2 LT 30 15 Nguyễn Thị Cảnh Hoa 4,5

44 ĐH9KE5 Kiểm toán tài chính 3 LT 45 15 Nguyễn Thị Mai Anh 1,2,3

45 ĐH9KE5 Kỹ năng mềm 2 LT 30 15 Vũ Thị Thu Hà 4,5

46 ĐH9KE5 Phân tích báo cáo tài chính 2 LT 30 15 Lương Minh Hằng 4,5

47 ĐH9KE5 Tiếng Anh chuyên ngành 3 LT 45 15 Đặng Phương Anh 1,2,3

48 ĐH9QTDL2 Quản lý nhà nước về du lịch 2 LT 30 15 Tào Đức Lập 4,5

49 ĐH9QTDL2 Marketing du lịch 3 LT 45 15 Lê Ngọc Dũng 1,2,3
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
STT Lớp học phần Tên học phần

Số 
TC

Hình 
thức 
học

Số 
tiết

Số 
tuần

Giảng viên giảng dạy

Số tiết trong tuần

50 ĐH9QTDL2 Đạo đức nghề du lịch 2 LT 30 15 Vũ Thị Thảo 4,5

51 ĐH9QTDL2 Du lịch bền vững 3 LT 45 15 Nguyễn Thị Thủy 1,2,3

52 ĐH9QTDL2 Quản trị điểm đến du lịch 2 LT 30 15 Đỗ Thị Phương 4,5

53 ĐH9QTDL2 Du lịch sinh thái 3 LT 45 15 Chu Lâm Sơn 1,2,3

54 ĐH9QTDL2 Du lịch văn hóa Việt Nam 2 LT 30 15 Nguyễn Trung Kiên 4,5

55 ĐH9LA1 Luật Thương mại 2 3 LT 45 15 Trần Lệ Thu 1,2,3

56 ĐH9LA1 Luật tài chính ngân hàng 2 LT 30 11 Phạm Ngọc Thúy 4,5

57 ĐH9LA1 Luật khoáng sản 2 LT 30 15 Phạm Quang Phương 4,5

58 ĐH9LA1 Luật tố tụng hình sự 3 LT 45 15 Vũ Thị Thùy Dung 1,2,3

59 ĐH9LA1 Luật tố tụng dân sự 3 LT 45 15 Nguyễn Thị Phương Hồng 1,2,3

60 ĐH9LA1 Pháp luật, chính sách tài nguyên nước 2 LT 30 15 Phạm Quang Phương 4,5

61 ĐH9LA1 Luật Xây dựng và nhà ở 2 LT 30 10 Phạm Ngọc Thúy 1,2,3

62 ĐH9LA1 Kỹ năng hành nghề luật 2 LT 30 15 Nguyễn Văn Tám 4,5

63 ĐH9LA2 Luật Thương mại 2 3 LT 45 15 Trần Lệ Thu 6,7,8

64 ĐH9LA2 Luật tài chính ngân hàng 2 LT 30 15 Phạm Ngọc Thúy 9,10
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
STT Lớp học phần Tên học phần

Số 
TC

Hình 
thức 
học

Số 
tiết

Số 
tuần

Giảng viên giảng dạy

Số tiết trong tuần

65 ĐH9LA2 Luật khoáng sản 2 LT 30 15 Phạm Quang Phương 9,10

66 ĐH9LA2 Luật tố tụng hình sự 3 LT 45 15 Nguyễn Văn Tám 6,7,8

67 ĐH9LA2 Luật tố tụng dân sự 3 LT 45 15 Nguyễn Thị Phương Hồng 6,7,8

68 ĐH9LA2 Pháp luật, chính sách tài nguyên nước 2 LT 30 15 Phạm Quang Phương 9,10

69 ĐH9LA2 Luật Xây dựng và nhà ở 2 LT 30 10 Phạm Ngọc Thúy 6,7,8

70 ĐH9LA2 Kỹ năng hành nghề luật 2 LT 30 15 Nguyễn Văn Tám 9,10

Nơi nhận: 
 - Chủ tịch HĐ Trường (để b/c);
 - Ban Giám hiệu (để b/c);
 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;
 - Ban TT&TVTS;
 - Website Trường;
 - Lưu: VT, ĐT.VH (2)

Bùi Thu Phương

Giảng viên, sinh viên học trực tuyến theo đường link lớp học trực tuyến đã tạo từ đầu học kỳ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ cô Vũ Thị Hiền (Cán bộ phòng Đào tạo), 
Số điện thoại: 0983204266 để được hỗ trợ.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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